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TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của giá dầu và chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI) đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia ASEAN–6 gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia với dữ liệu chuỗi thời gian theo tháng trong 22 năm (2002–2023). Nhóm tác giả sử dụng phương pháp Time–Varying Granger Causality được phát triển bởi Shi và cộng sự (2018) nhằm phân tích sâu hơn về các tác động của giá dầu và IPI lên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở các giai đoạn kinh tế quan trọng, bao gồm khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008), cú sốc giá dầu (2014–2016), đại dịch COVID–19 (2020–2021) và chiến tranh Nga – Ukraine (2022). Kết quả cho thấy có tồn tại sự tác động từ giá dầu và IPI đến tăng trưởng kinh tế ở khu vực ASEAN–6 tại các khoảng thời gian khác nhau. Qua đó, nghiên cứu cho rằng tăng trưởng kinh tế của các quốc gia trong phạm vi nghiên cứu rất nhạy cảm với sự thay đổi của giá dầu. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính sách kinh tế được đưa ra nhằm duy trì sự ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong điều kiện bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng.
Từ khóa: oil prices, IPI, GDP, economic growth, Time–Varying Granger Causality.
Oil price risk and economic growth in ASEAN-6 countries
ABSTRACTS
This study aims to assess the impact of oil prices and the Industrial Production Index (IPI) on economic growth in the ASEAN–6 countries (Vietnam, Thailand, Singapore, the Philippines, Malaysia, and Indonesia), using monthly time-series data spanning 22 years (2002–2023). The authors employ the Time–Varying Granger Causality method developed by Shi et al. (2018) to analyze in-depth the effects of oil prices and IPI on Gross Domestic Product (GDP) during key economic periods, including the global financial crisis (2008), the oil price shock (2014–2016), the COVID–19 pandemic (2020–2021), and the Russia – Ukraine war (2022). The results of the analysis indicate a significant impact of oil prices and IPI on economic growth in the ASEAN–6 region at different time intervals. Therefore, the study suggests that the economic growth of the countries under study is highly sensitive to fluctuations in oil prices. Based on the findings, several policy implications are proposed to maintain stability and promote economic growth amid growing economic uncertainties.
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1. GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức lớn gây ra bất ổn nghiêm trọng cả về chính trị lẫn kinh tế như sự kiện Brexit, cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, đại dịch COVID–19 và chiến tranh Nga – Ukraine đã tác động sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, đại dịch COVID–19 đã làm biến động mạnh nhu cầu tiêu thụ dầu, ảnh hưởng đến sản xuất và các chính sách kinh tế vĩ mô của nhiều quốc gia (Bắc, 2020; Hùng, 2023). Điều này cho thấy giá dầu không chỉ là yếu tố phản ánh sự thay đổi của thị trường năng lượng mà còn là tín hiệu quan trọng về nhu cầu và xu hướng tiêu dùng trong nền kinh tế toàn cầu. Hiểu rằng vấn đề này có thể góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách kinh tế của các quốc gia trong ASEAN–6. Sáu quốc gia ASEAN gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia giữ vai trò then chốt trong nền kinh tế Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng nhanh (Kim, 2024). Các nghiên cứu trước đây chủ yếu phân tích ảnh hưởng của giá dầu đối với các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nga hay Trung Quốc (Hoàng, 2015). Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu tập trung phân tích mối quan hệ này ở khu vực ASEAN–6. Vì vậy, việc nghiên cứu về ảnh hưởng của giá dầu đối với tăng trưởng kinh tế ở ASEAN–6 là vấn đề thiết yếu. Đồng thời, nghiên cứu của chúng tôi mở rộng biến IPI giúp đánh giá toàn diện hơn vai trò của sản xuất công nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế bởi nó là thước đo quan trọng, phản ánh vai trò của ngành công nghiệp trong tăng trưởng kinh tế tổng thể (Ariyani và cộng sự, 2024). Đây là những vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến định hướng chính sách kinh tế của các quốc gia trong khu vực. 
Mục tiêu nghiên cứu là làm rõ tác động của rủi ro giá dầu và IPI đến tăng trưởng kinh tế ở khu vực ASEAN–6. Cụ thể, nhóm tác giả sử dụng dữ liệu tháng trong giai đoạn 2002–2023 và phương pháp Time–Varying Granger Causality, đặc biệt là mô hình Recursive Expanding nhằm kiểm định các mối quan hệ trên mức ý nghĩa 10% và 5%. Khác với phương pháp Granger Causality truyền thống, phương pháp Time–Varying Granger Causality có thể theo dõi sự thay đổi của mối quan hệ nhân quả theo thời gian, đồng thời xác định những giai đoạn biến động kinh tế khi mối quan hệ này gia tăng hoặc suy giảm. 
Nghiên cứu của nhóm tác giả nhằm đóng góp vào lý thuyết hiện có ở 3 khía cạnh: Thứ nhất, nghiên cứu đánh giá rủi ro giá dầu đến tăng trưởng kinh tế trong phạm vi ASEAN–6. Việc phân tích này cung cấp góc nhìn tổng thể về tác động của biến động giá dầu đối với nền kinh tế các quốc gia, thể hiện qua sự biến động của GDP. Dựa trên cơ sở đó, nhóm tác giả sẽ đề xuất một số hàm ý chính sách phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ rủi ro giá dầu, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho khu vực. Thứ hai, nghiên cứu sử dụng mô hình Time–Varying Granger Causality để xác định mối quan hệ giữa biến giá dầu, IPI đối với GDP trong suốt thời gian nghiên cứu, đặc biệt ở những giai đoạn khủng hoảng kinh tế – chính trị toàn cầu. Bằng cách phân tích các dữ liệu kinh tế, nghiên cứu sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách thức giá dầu tác động đến nền kinh tế trong khu vực, giúp các quốc gia ASEAN–6 phát triển các chính sách kinh tế hiệu quả nhằm ứng phó với biến động giá dầu. Thứ ba, việc mở rộng biến kinh tế IPI và sử dụng mô hình Recursive Expanding có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích và công cụ lý thuyết để đo lường tác động của biến động giá dầu và sự thay đổi của IPI lên tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia ASEAN–6. Kết quả từ mô hình này giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm thông tin để xây dựng chiến lược kinh tế phù hợp. 
Vì những lý do trên, nghiên cứu của nhóm tác giả có sự khác biệt với các nghiên cứu trước về phạm vi, thời gian và phương pháp nghiên cứu. Từ đó, chúng tôi sẽ mang đến những thông tin hữu ích làm nguồn tài liệu tham khảo uy tín cho những bài nghiên cứu tiếp theo. Để làm rõ được mục tiêu của đề tài, bài báo này sẽ thông qua 5 mục chính. Đầu tiên, bài nghiên cứu sẽ giới thiệu lý do chọn chủ đề “Rủi ro giá dầu và tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia ASEAN–6”. Tiếp theo, phần 2 trình bày lược khảo các nghiên cứu trước. Trong phần 3, chúng tôi nêu ra các dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Phần 4 phân tích kết quả từ mô hình Recursive Expanding (RE) của từng nước. Cuối cùng, phần 5 kết luận và đưa ra một số hàm ý chính sách phù hợp.
2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa giá dầu và IPI đối với tăng trưởng kinh tế từ lâu đã nhận được sự quan tâm rộng rãi trong bối cảnh quốc tế và khu vực. Đối với tác động của giá dầu đến GDP, một số nghiên cứu nhấn mạnh rằng biến động mạnh mẽ của giá dầu đã tạo ra những thách thức lớn đối với tăng trưởng kinh tế bền vững tại các quốc gia OECD, OPEC và các quốc gia xuất khẩu dầu (Katircioglu và cộng sự, 2015; Ftiti và cộng sự, 2016; Charfeddine và cộng sự, 2020). Mặc dù, cả ba nghiên cứu khác nhau về thời gian nhưng tất cả đều chứng minh rằng giá dầu thô có mối tương quan chặt chẽ với GDP và có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ cần đẩy mạnh đa dạng hóa nền kinh tế để giảm thiểu tác động tiêu cực của biến động giá dầu. Ngoài ra, một số nghiên cứu về mối quan hệ này ở khu vực ASEAN cũng nhận được sự quan tâm đáng kể (Taufani và cộng sự, 2022). Các nghiên cứu đều cho thấy giá dầu bị ảnh hưởng bởi các cú sốc cầu, từ đó gây tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế.
Đối với tác động của IPI đến GDP, nhóm tác giả tìm thấy một vài nghiên cứu tập trung vào khu vực ASEAN–6. Isnan (2017) phân tích tác động của xuất khẩu ròng, tỷ giá hối đoái và IPI đến tăng trưởng kinh tế của Indonesia trong giai đoạn 2005–2015. Kết quả cho thấy IPI ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Indonesia thông qua xuất khẩu ròng. Thêm vào đó, nghiên cứu Baharudin (2018) sử dụng phương pháp BVAR để phân tích tác động của giá tiêu dùng, giá sản xuất và IPI đối với GDP ở Malaysia từ 1991 đến 2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy cú sốc về giá tiêu dùng có tác động tiêu cực đối với GDP, trong khi cú sốc về giá sản xuất mang lại ảnh hưởng tích cực. Cả hai loại cú sốc đều bắt nguồn từ sự biến động trong IPI, điều này phản ánh rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa IPI và nền kinh tế Malaysia.
3. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Dữ liệu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian theo tháng từ 2002–2023 của các biến OIL, IPI và GDP được thu thập từ CEIC, Investing.com và World Bank ở sáu quốc gia ASEAN: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia và Indonesia (mô tả ở Bảng 1). Mục tiêu là phân tích tác động của OIL và IPI đến GDP, qua đó cung cấp thông tin hữu ích cho kinh tế Việt Nam và góp phần hiểu rõ hơn ảnh hưởng của giá dầu đến tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Để giúp mô hình phân tích ổn định và dễ dàng nhận diện mối quan hệ thực tế, nhóm tác giả đã chuyển giá trị OIL sang dạng logarit nhằm tránh sự bất ổn định của phương sai và giảm thiểu độ lệch của phân phối (Shahbaz và cộng sự, 2018).
Nhóm tác giả thực hiện bước chuyển đổi logarit tự nhiên lên biến OIL theo công thức (1):

Trong đó:  là dữ liệu giá dầu tại thời điểm t
Bảng 2, 3, 4 trình bày thống kê mô tả về GDP, IPI và giá dầu Brent dựa trên dữ liệu theo tháng tại các quốc gia ASEAN–6, bao gồm Việt Nam (VNM), Thái Lan (THA), Singapore (SGP), Philippines (PHL), Malaysia (MYS) và Indonesia (IDN). Kết quả cho thấy, tăng trưởng GDP biến động vừa phải, với giá trị trung bình dao động từ 1,089 (Thái Lan) đến 1,993 (Việt Nam). Việt Nam ghi nhận mức độ biến động không đáng kể với độ lệch chuẩn là 0,648. Ngoài ra, giá trị độ nhọn cao, với mức cao nhất ở Việt Nam là 20,618, cho thấy GDP các nước biến động đáng kể trong giai đoạn nghiên cứu. Đối với IPI, Giá trị trung bình dao động từ 3,159 (Thái Lan) đến 10,481 (Việt Nam), phản ánh mức độ sản xuất công nghiệp khác nhau. Indonesia có độ lệch chuẩn thấp nhất là 6,225, cho thấy mức biến động thấp và ổn định hơn. Về giá dầu Brent, nhìn chung, giá dầu tương đối ổn định, với độ lệch và giá trị độ nhọn vừa phải. Các biến động giá dầu, IPI và GDP phần lớn có thể là do các cú sốc kinh tế, biến động giá dầu, suy thoái toàn cầu, bất ổn chính trị và tác động của đại dịch COVID–19.


Bảng 1: Mô tả dữ liệu
	Tên biến
	Kí hiệu
	Cách đo lường
	Phạm vị thu thập
	Nguồn

	Giá dầu
	OIL
	Phân tích sự thay đổi tỷ lệ phần trăm của giá dầu qua các thời kỳ
	2002–2023
	Investing.com

	Tổng sản phẩm quốc nội
	GDP
	Tỷ lệ phần trăm tăng trưởng GDP (%)
	2002–2023
	World bank, CEIC

	Chỉ số sản xuất công nghiệp
	IPI
	Tỷ lệ phần trăm thay đổi trong IPI (%)
	2002–2023
	CEIC


Nguồn: Nhóm tác giả

Bảng 2: Thống kê mô tả GDP tại ASEAN–6 trong giai đoạn 2002–2023
	
	Giá trị trung bình
	Giá trị nhỏ nhất
	Giá trị lớn nhất
	Độ lệch chuẩn
	Độ lệch
	Độ nhọn

	VNM
	1,993
	-2,010
	4,57
	0,648
	-2,279
	20,618

	THA
	1,089
	-4,059
	5,156
	1,234
	-0,743
	6,7886

	SGP
	1,623
	-3,949
	6,207
	1,566
	-0,032
	5,212

	PHL
	1,691
	-5,636
	4,014
	1,308
	-3,399
	17,021

	MYS
	1,556
	-5,641
	5,444
	1,308
	-2,029
	13,427

	IDN
	1,672
	-1,774
	2,823
	0,659
	-3,195
	15,516


Nguồn: Nhóm tác giả



Bảng 3: Thống kê mô tả về IPI ở ASEAN–6 trong giai đoạn 2002–2023
	
	Giá trị trung bình
	Giá trị nhỏ nhất
	Giá trị lớn nhất
	Độ lệch chuẩn
	Độ lệch
	Độ nhọn

	VNM
	10,481
	-14,9
	67,718
	8,547
	1,566
	10,921

	THA
	3,159
	-34,577
	59,55
	10,577
	0,614
	7,523

	SGP
	5,872
	-32,247
	58,639
	12,218
	0,784
	5,145

	PHL
	9,578
	-82,170
	534,393
	63,238
	6,451
	49,307

	MYS
	3,607
	-31,613
	49,600
	6,435
	0,372
	16,959

	IDN
	3,370
	-32,468
	33,745
	6,225
	-0,551
	10,020


Nguồn: Nhóm tác giả

Bảng 4: Thống kê mô tả dầu Brent từ năm 2002 đến năm 2023
	Quan sát
	Giá trị trung bình
	Giá trị nhỏ nhất
	Giá trị lớn nhất
	Độ lệch chuẩn 
	Độ lệch
	Độ nhọn

	264
	4,167
	2,954
	4,940
	0,439
	-0,594
	2,686


Nguồn: Nhóm tác giả

3.2 Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: _Hlk193893240]Chúng tôi sử dụng phương pháp Time–Varying Granger Causality do Shi và cộng sự (2018, 2020) đề xuất để xác định mối quan hệ thay đổi theo thời gian giữa OIL, IPI và GDP. Phương pháp được áp dụng bằng cách xem xét động thái thời gian nhằm xác định các giai đoạn bất ổn trong mối quan hệ nhân quả (Fromentin, 2022). Phương pháp Time–Varying Granger Causality còn được kết hợp ba cách tiếp cận nhằm kiểm tra tính nhân quả thay đổi theo thời gian: Forward Expanding (FE), Rolling (RO) và Recursive Expanding (RE). Mô hình LA–VAR như sau: 

Trong đó y1 là GDP, y2 là OIL và IPI. Ngoài ra, d là bậc tích hợp tối đa của yt‘S. Giả thuyết về tính phi nhân quả của Granger từ  đến  được kiểm tra bằng cách sử dụng Kiểm định Wald như sau:

Một thử nghiệm khác được tiến hành bằng cách chia nhỏ các mẫu con của dữ liệu dựa trên thống kê Wald tối đa. Thống kê Wald trên đó là điểm bắt đầu và kết thúc  và, với một phần mẫu là được chỉ định bởi , trong đó T là tổng số quan sát và (T) là số lượng quan sát tối thiểu để ước tính hệ thống VAR. Giá trị tối đa của thống kê Wald đưa ra đối với suy luận phi nhân quả Granger (Shi và cộng sự, 2020):


Phương pháp của bài nghiên cứu sử dụng ba mô hình RE, RO, FE. Tuy nhiên, theo Shi và cộng sự (2020) đề xuất rằng quy trình RE (Phillips và cộng sự, 2015a; Phillips và cộng sự, 2015b) hoạt động tốt hơn so với quy trình FE (Thoma, 1994) và quy trình RO (Swanson, 1998). Vì vậy, trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ làm rõ mối quan hệ giữa giá dầu và IPI đến GDP qua mô hình RE.
Thống kê thử nghiệm cho quy trình FE được sử dụng trong Phương trình (5):

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RO được sử dụng trong Phương trình (6):

Thống kê thử nghiệm cho quy trình RE được sử dụng trong Phương trình (7):

Trong đó, và là các quan sát tại điểm bắt đầu và điểm kết thúc của mối quan hệ nhân quả. Ngoài ra, cv và scv là các giá trị quan trọng liên quan đến và thống kê (Shi và cộng sự, 2018).
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
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Kiểm định Wald RE
Hình 1 đồ thị sự tác động thay đổi theo thời gian từ giá dầu đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 2002–2023. (–) và (..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống kê kiểm định.
Hình 1 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu và GDP Việt Nam thay đổi theo thời gian. Từ khoảng cuối năm 2015 đến 2017, khi giá dầu thô giảm mạnh, mô hình kiểm định có sự gia tăng đột biến phản ánh tác động đáng kể của giá dầu đến GDP Việt Nam trong giai đoạn này. Nguyên nhân do quyết định của OPEC về việc không cắt giảm sản lượng, bất chấp tình trạng dư cung, nhằm duy trì thị phần khiến giá dầu lao dốc sâu hơn, gây chấn động thị trường (Hà và Tăng, 2015). Sau đỉnh điểm này, đường cong Granger giảm mạnh nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê. Từ khoảng cuối năm 2017 trở đi, cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu và GDP vẫn là một trong những yếu tố quan trọng của hoạt động kinh tế Việt Nam.
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Kiểm định Wald RE
Hình 2 đồ thị sự tác động thay đổi theo thời gian từ IPI đến GDP của Việt Nam trong giai đoạn 2002–2023. (–) và (..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống kê kiểm định.
Hình 2 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và GDP của Việt Nam thay đổi theo thời gian. Mô hình kiểm định ghi nhận sự gia tăng đột biến trong giai đoạn 2011–2017, đặc biệt là 2016 phản ánh mức độ tác động mạnh mẽ của IPI lên GDP. Theo báo cáo về tình hình xuất khẩu hàng năm của Tổng cục Hải quan, ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam có sự đóng góp rất lớn tới tăng trưởng xuất khẩu quốc gia (Ngọc, 2016). Sau 2017, vai trò của ngành công nghiệp tại Việt Nam giảm do nhiều yếu tố như sự thay đổi cơ cấu kinh tế, chính sách kinh tế vĩ mô, các cú sốc từ bên ngoài và đại dịch COVID–19 đã gây ra gián đoạn chuỗi cung ứng làm ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp.
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Kiểm định Wald RE
Hình 3 đồ thị sự tác động thay đổi theo thời gian từ giá dầu đến GDP của Thái Lan trong giai đoạn 2002–2023. (–) và (..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống kê kiểm định.
Hình 3 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu và GDP của Thái Lan thay đổi theo thời gian. Trong giai đoạn 2014–2017, giá dầu giảm mạnh, đường cong Granger tăng vượt mức ý nghĩa 10% và 5% chứng tỏ giá dầu tác động mạnh mẽ đến GDP. Theo Taufani và cộng sự (2022) việc giá dầu giảm giúp giảm chi phí sản xuất, khuyến khích hoạt động sản xuất gia tăng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Thái Lan. Sau năm 2017, giá trị Wald dần ổn định cho thấy ảnh hưởng của giá dầu đối với GDP Thái Lan vẫn duy trì ở một mức độ vừa phải, không còn biến động mạnh mẽ như giai đoạn trước.
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Hình 4 đồ thị sự tác động thay đổi theo thời gian từ IPI đến GDP của Thái Lan trong giai đoạn 2002–2023. (–) và (..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống kê kiểm định.
Hình 4 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và GDP của Thái Lan thay đổi theo thời gian. Giai đoạn 2006–2016 ghi nhận sự gia tăng rõ rệt của đường cong Granger, cho thấy tác động mạnh mẽ của IPI lên GDP. Đáng chú ý, năm 2014 mô hình kiểm định đạt đỉnh, phản ánh mức độ ảnh hưởng vượt trội của IPI đến GDP trong năm này. Theo nghiên cứu của Intarakumnerd và cộng sự (2002), nền kinh tế Thái Lan đang chuyển dịch theo hướng phụ thuộc nhiều vào sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp. Việc tập trung vào phát triển công nghiệp đã tạo ra sự gia tăng đáng kể trong sản xuất công nghiệp, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP ở giai đoạn 2006–2016. Từ sau 2016, giá trị kiểm định giảm dần nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê.
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Kiểm định Wald RE
Hình 5 đồ thị sự tác động thay đổi theo thời gian từ giá dầu đến GDP của Singapore trong giai đoạn 2002–2023. (–) và (..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống kê kiểm định.
Hình 5 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu và GDP của Singapore thay đổi theo thời gian, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị, kinh tế vĩ mô và cú sốc kinh tế thế giới. Từ năm 2016 trở đi, giá trị kiểm định tăng vượt mức ý nghĩa 5% và cao nhất vào năm 2017. Mối quan hệ này phản ứng mạnh mẽ do tác động của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, tạo ra những bất ổn cho nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu như Singapore (Pornjantuek và cộng sự, 2022). Sau đại dịch COVID-19, đường cong Granger giảm nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê.
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Kiểm định Wald RE
Hình 6 đồ thị sự tác động thay đổi theo thời gian từ IPI đến GDP của Singapore trong giai đoạn 2002–2023. (–) và (..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống kê kiểm định.
Hình 6 đồ thị mối quan hệ giữa IPI và GDP của Singapore thay đổi theo thời gian. Giai đoạn 2011–2012, mô hình kiểm định ghi nhận mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê. Mặc dù, sau đại dịch COVID–19, kinh tế thế giới mở cửa tạo điều kiện cho sự phục hồi nền sản xuất công nghiệp (Mishra, 2020), nhưng mô hình kiểm định cho thấy mối quan hệ giữa IPI và GDP ở Singapore không có ý nghĩa thống kê trong giai đoạn này.
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Kiểm định Wald RE
Hình 7 đồ thị sự tác động thay đổi theo thời gian từ giá dầu đến GDP của Philippines trong giai đoạn 2002–2023. (–) và (..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống kê kiểm định.
Hình 7 cho thấy mối quan hệ vô cùng chặt chẽ giữa giá dầu và GDP ở Philippines. Mô hình kiểm định cho thấy mối quan hệ này có ý nghĩa thống kê trong cả giai đoạn nghiên cứu ngoại trừ cuối năm 2005. Năm 2010, mối quan hệ giữa hai yếu tố này tăng đột biến, có thể là do giá dầu giảm mạnh sau cuộc Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008–2009. Thêm vào đó, giai đoạn 2014–2017, với sự dư cung dầu từ OPEC và dầu đá cứng ở Mỹ đã tạo ra biến động làm giá dầu sụt giảm mạnh, điều này làm cho mối quan hệ giữa giá dầu và GDP ở Philippines biến động mạnh mẽ hơn bao giờ hết (Hà và Tăng, 2015). Từ năm 2018 trở đi đường cong Granger vẫn vượt mức ý nghĩa 5% nhưng không còn biến động mạnh mẽ như trước.
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Kiểm định Wald RE
Hình 8 đồ thị sự tác động thay đổi theo thời gian từ IPI đến GDP của Philippines trong giai đoạn 2002–2023. (–) và (..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống kê kiểm định.
Hình 8 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và GDP ở Philippines thay đổi theo thời gian. Trong giai đoạn 2010–2015, mối quan hệ giữa IPI và GDP luôn vượt mức ý nghĩa 5%. Từ năm 2016 đến hết giai đoạn nghiên cứu, mối quan hệ giữa IPI và GDP của Philippines không còn ý nghĩa thống kê. Nguyên nhân là do các cú sốc kinh tế như lạm phát và đại dịch COVID–19 vào năm 2020, khiến sản xuất công nghiệp chậm lại, dẫn đến tốc độ tăng trưởng GDP giảm mạnh (Lumabao và Rosales, 2023).
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Kiểm định Wald RE
Hình 9 đồ thị sự tác động thay đổi theo thời gian từ giá dầu đến GDP của Malaysia trong giai đoạn 2002–2023. (–) và (..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống kê kiểm định.
Hình 9 cho thấy mối quan hệ biến động mạnh mẽ giữa giá dầu và GDP của Malaysia thay đổi theo thời gian. Từ 2016 đến 2019, thống kê Wald vượt mức ý nghĩa 5%, chỉ ra rằng giá dầu có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Malaysia. Nghiên cứu của Arezki và Blanchard (2014) cho thấy sự thay đổi trong giá dầu có thể ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế các nước phụ thuộc vào dầu mỏ như Malaysia. Mô hình kiểm định tăng cao trong giai đoạn 2017–2018, khi OPEC thay đổi chính sách và có bất ổn chính trị, sự biến động giá dầu làm GDP của Malaysia thay đổi rõ rệt (Arezki và Blanchard, 2014). Mặc dù, COVID–19 gây ra sự biến động giá dầu, nhưng đường cong Granger vẫn trên mức ý nghĩa 5%. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ của giá dầu lên GDP ở Malaysia.
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Hình 10 đồ thị sự tác động thay đổi theo thời gian từ IPI đến GDP của Malaysia trong giai đoạn 2002–2023. (–) và (..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống kê kiểm định.
Hình 10 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và GDP ở Malaysia từ năm 2006 trở đi đều có ý nghĩa thống kê. Đặc biệt là sự biến động mạnh mẽ của mô hình kiểm định từ sau 2017. Giai đoạn 2017–2018, IPI tăng mạnh, GDP của Malaysia cũng tăng trưởng đáng kể. Điều này cho thấy sự tăng trưởng của IPI có thể trực tiếp thúc đẩy nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như sản xuất và chế biến (Ghosh, 2017). Tuy nhiên, từ 2020, sự tác động của COVID–19 làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng mạnh đến IPI. Dù có giảm sút trong sản xuất công nghiệp, Malaysia vẫn duy trì được sự ổn định của nền kinh tế. Nhìn chung, nền kinh tế Malaysia có mối liên hệ khá chặt chẽ với chỉ số IPI trong toàn bộ giai đoạn nghiên cứu.
[image: A graph of a graph showing the growth of oil prices

AI-generated content may be incorrect.]
Kiểm định Wald RE
Hình 11 đồ thị sự tác động thay đổi theo thời gian từ giá dầu đến GDP của Indonesia trong giai đoạn 2002–2023. (–) và (..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống kê kiểm định.
Hình 11 cho thấy mối quan hệ giữa giá dầu và GDP của Indonesia không vượt ngưỡng 5% trong cả giai đoạn nghiên cứu. Vào năm 2016 và 2017, mô hình kiểm định ghi nhận sự ảnh hưởng mạnh của giá dầu lên GDP. Nguyên nhân do sự biến động giá dầu toàn cầu vì quyết định của OPEC (Hà và Tăng, 2015). Sau đỉnh điểm này, mối quan hệ giữa giá dầu và GDP ở Indonesia trong những năm gần đây không còn tồn tại.
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Hình 12 đồ thị sự tác động thay đổi theo thời gian từ IPI đến GDP của Indonesia trong giai đoạn 2002–2023. (–) và (..) lần lượt mô tả mức ý nghĩa 10% và 5% của số liệu thống kê kiểm định.
Hình 12 cho thấy mối quan hệ giữa IPI và GDP ở Indonesia đạt mức ý nghĩa 10% trong một số năm nhất định. Trong năm 2015 và 2016, Indonesia ghi nhận có sự tác động của IPI lên GDP. Nguyên nhân là do sự mở rộng công nghiệp của Indonesia và biến động giá dầu toàn cầu (Puspitawati, 2021). Ngoài ra, mô hình có ý nghĩa thống kê trong năm 2018, ngành sản xuất đóng góp chính vào cơ cấu GDP ở Indonesia vào năm 2018 (Basri và cộng sự, 2020).
5. KẾT LUẬN
Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp Time–Varying Granger nhằm mục đích đánh giá sự tác động của cú sốc giá dầu và IPI đối với GDP trong phạm vi các quốc gia ASEAN–6. Nhìn chung, rủi ro giá dầu có ảnh hưởng nhất định đến GDP trong giai đoạn 2002 đến 2023. 
Kết quả từ mô hình nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa các biến thay đổi theo thời gian và có sự khác biệt giữa các quốc gia. Giá dầu tác động mạnh đến GDP trong các giai đoạn biến động lớn như khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008–2009), cú sốc giá dầu (2016–2017) và đại dịch COVID–19 (2020). Bên cạnh đó, IPI có ảnh hưởng đáng kể đến GDP, nhất là giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng (2010–2016). Ngược lại, ở một số giai đoạn khác, mối quan hệ này không có ý nghĩa thống kê, phản ánh sự tác động không đáng kể của giá dầu và IPI lên GDP. 
Việc xác định sự thay đổi của các mối quan hệ giữa giá dầu, IPI và GDP giúp cung cấp bằng chứng thực nghiệm quan trọng, góp phần hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách kinh tế phù hợp với từng giai đoạn và bối cảnh cụ thể. Kết quả nghiên cứu cũng giúp các nhà hoạch định chính sách nhận diện rõ hơn những rủi ro từ biến động giá dầu và IPI đối với tăng trưởng kinh tế. Từ đó, đề xuất một số hàm ý quan trọng sau: 
- Thứ nhất, để giảm thiểu tác động tiêu cực từ bất ổn giá dầu trong dài hạn, Chính phủ cần thực hiện cải cách cơ cấu kinh tế phù hợp, bao gồm: giảm thuế, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng năng lượng tái tạo nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới.
- Thứ hai, đầu tư vào giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó tăng năng suất lao động và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Các biện pháp tài khóa cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát giá dầu, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của sự bất ổn này.
- Cuối cùng, việc kiểm soát chi tiêu công hợp lý sẽ góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.
Nghiên cứu của chúng tôi thừa nhận một số hạn chế, từ đó mở ra hướng phát triển mới cho những nghiên cứu tiếp theo. Nhóm tác giả đề xuất bổ sung các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, tỷ giá hay chỉ số thương mại giúp phân tích toàn diện hơn về tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia ASEAN–6. Đồng thời, bài nghiên cứu giới hạn phạm vi ở ASEAN–6 và giai đoạn 2002–2023, chưa phản ánh rõ nét bối cảnh kinh tế trong khu vực và quốc tế. Ngoài ra, những biến động kinh tế toàn cầu sau năm 2023 vẫn chưa được nghiên cứu.
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